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PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM CÔNG VIỆC CÁ NHÂN TRONG QUÝ III
Họ và tên: PHAN NGUYỄN HOÀNG TÂN
Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và vị trí, chức danh, nhiệm vụ được giao, cá nhân xác định mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công việc trong quý như sau:
	
TT

	Nhiệm vụ
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Trục (1): THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

	1.1
	Chỉ đạo thực hiện và Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của Sở
	
UBND tỉnh
	
Thường xuyên, nhiệm vụ chủ yếu là thống kê
	
Báo cáo
	
3
	Trước ngày 17 hằng tháng
	

	1.2
	Chỉ đạo thực hiện và báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026
	Lãnh đạo Sở
	khó, phạm vi rất rộng
	Báo cáo kết
quả
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.3
	Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở
	
UBND tỉnh
	Mới, khó và phức tạp
	
Tờ trình kèm theo Đề án
	
1
	
Trước
30/9/2026
	

	1.4
	Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu KTXH khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Quý III/2026.
	UBND tỉnh
	Rất khó, phạm vi rất rộng
	Tốc độ tăng trưởng Quý III/2026 đạt 4,88%
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.5
	Chỉ đạo triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án, kếhoạch phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế bạc,…
	Lãnh đạo Sở
	Khó, phạm vi rộng
	Kế hoạch
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.6
	Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình tối đa hóa giá trị sử dụng đất nông nghiệp; cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển thị trường phụ phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
	Lãnh đạo Sở
	Khó, phạm vi rộng
	Kế hoạch
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.7
	Chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035, cụ thể: tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước; hàng năm gồm vốn đầu tư công và  dự toán ngân sách nhà nước); kế hoạch thực hiện
	HĐND/
UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động trên phạm vi toàn tỉnh, liên quan nhiều sở, ngành và địa phương
	Nghị quyết HĐND, Quyết định UBND; Kế hoạch, Báo cáo định kỳ
	3
	Trước 30/7/2026
	

	1.8
	Chỉ đạo tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP các đợt theo Kế hoạch năm 2026.
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động lớn trong toàn tỉnh
	Quyết định của UBND
	1
	Trước 30/9/2026
	

	1.9
	Chỉ đạo thực hiện Kiểm tra cải cách hành chính
	Lãnh đạo Sở
	Định kỳ, nhiệm vụ chủ yếu là tổng hợp, thống kê, độ phức tạp: phải đánh giá, nhận xét tổng thể công tác cải cách hành chính các đơn vị
	Thông báo
	8
	Trước 20/8/2026
	

	1.10
	Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các phòng, đơn vị trực thuộc để đề xuất phân cấp, phân quyền theo quy định
	Lãnh đạo Sở
	khó, phạm vi rất rộng
	Báo cáo đề xuất
	1
	Thường xuyên
	

	1.11
	Chỉ đạo đề ra giải pháp thu tiền sử dụng đất đã được phê duyệt bảo đảm tiến độ.
	Lãnh đạo Sở
	Khó, phạm vi rộng
	Báo cáo
	3
	Trước ngày 25 hàng tháng
	

	1.12
	Chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khoáng sản thuộc đối tượng dự trữ theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ như nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 8499/UBND-NNMT ngày 05/6/2026.
	Lãnh đạo Sở
	Khó, phạm vi rộng
	Báo cáo kết quả
	
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	1.13
	Chỉ đạo tham mưu đóng cửa một phần diện tích mỏ titan của công ty TNHHTM Tân Quang Cường để thi công tuyến đường DT719B
	UBND tỉnh
	Mới, khó
	Tở trình kèm theo dự thảo Quyết định
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.14
	Chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công
	UBND tỉnh
	khó, phạm vi rất rộng
	Phấn đấu đến ngày 30/9/2026 giải ngân 382.924 triệu đồng
(đạt 59,62% KH vốn)
	
	Tháng 9/2026
	

	1.15
	Chỉ đạo tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng nhà nước
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Tờ trình kèm dự thảo Phương án
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.16
	Chỉ đạo  tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án An ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Tờ trình, dự thảo Đề án
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.17
	Phát triển kinh tế thủy sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tài nguyên biển và hệ sinh thái ven biển; tổ chức tốt khai thác thác hải sản vụ cá Nam, nuôi trồng thủy  sản đạt hiệu quả; đẩy nhanh nạo vét luồng lạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá; xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ tàu cá - cảng cá - cơ sở thu mua - doanh nghiệp chế biến - thị trường tiêu thụ để nâng cao hiệu quả; triển khai kịp thời chương trình, đề án, dự án ưu tiên phát triển bền vững ngành thủy sản, nuôi biển, chính sách hỗ trợ ngư dân.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Sản lượng khai thác hải sản Quý III đạt trên 73.000 tấn;
Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thuỷ sản Quý III/2026 đạt
4,2%

	
	Tháng 9/2026
	

	1.18
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch suối nước nóng Bưng Thị tại xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Tở trình kèm theo dự thảo Quyết định
	1
	Tháng 8/2026
	

	1.19
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Koú, tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Mới, khó, phạm vi ảnh hưởng lớn
	Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.20
	Chỉ đạo thực hiện báo cáo tổng hợp thông tin, số liệu đánh giá thực trạng quản lý môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2026 với chủ đề là: “Môi trường nước mặt - Thực trạng và giải pháp” theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi ảnh hưởng lớn
	Báo cáo
	1
	Tháng 9/2026
	

	1.21
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1177/QĐ-TTg ngày 30/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rất rộng
	Tờ trình
	1
	Ngày 30/9/2026
	

	1.22
	Chỉ đạo rà soát nguồn phát sinh và khối lượng chất thải tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng để báo cáo, đề xuất vị trí, quy mô, công suất để thu hút đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải rắn trong giai đoạn 2026 - 2030
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi ảnh hưởng lớn
	Báo cáo đề xuất
	1
	Tháng 9/2026
	

	2
	Trục (2): HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT

	2.1
	[bookmark: loai_1_name]Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Thay thế Quyết định cũ của 03 tỉnh trước sáp nhập.
Phạm vi tác động: rộng rãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Tờ trình, dự thảo Quyết định
	1
	Tháng 9/2026
	

	2.2
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Thay thế Quyết định cũ của 03 tỉnh trước sáp nhập.
Phạm vi tác động: rộng rãi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Tờ trình, dự thảo Quyết định
	1
	Tháng 9/2026
	

	2.3
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Tờ trình kèm dự thảo Quyết định
	1
	Tháng 9/2026
	

	2.4
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường.

	UBND tỉnh
	Không quá khó và phức tạp; phạm vi tác động trên các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
	Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
	1
	Tháng 9/2026
	

	2.5
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	UBND tỉnh
	Không quá khó và phức tạp; phạm vi tác động trên các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
	Báo cáo (hoặc Tờ trình) của Sở Nông nghiệp và Môi trường; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
	01
	Tháng 9/2026
	

	2.6
	Chỉ đạo thực hiện kiểm tra 13 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vịquản lý nhà nước.

	Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Khó và phức tạp; phạm vi tác động đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị quản lý nhà nước và các cá nhân, đơn vị có liên quan
	Kết luận kiểm tra
	13
	Tháng 9/2026
	

	2.7
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quản lý dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ đề nghị dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, dự án phát triển sản xuất cộng đồng theo từng ngành, nghề, lĩnh vực thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, nhiều quy định mới, phạm vi áp dụng toàn tỉnh.
	Tờ trình, dự thảo Quyết định
	1
	Trước 30/9/2026
	

	2.8
	Chỉ đạo xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc chương trình Bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	HĐND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động trên phạm vi toàn tỉnh, liên quan nhiều sở, ngành và địa phương; phải bảo đảm phù hợp quy định của Trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương
	Nghị quyết QPPL của HĐND
	1
	Trước 30/9/2026
	

	2.9
	Chỉ đạo xây dựng Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ 01 Dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	HĐND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động trên phạm vi toàn tỉnh, liên quan nhiều sở, ngành và địa phương; phải bảo đảm phù hợp quy định của Trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương
	Dự thảo Nghị quyết
	1
	Trước 30/9/2026
	

	2.10
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xây dựng thí điểm xã nông thôn mới hiện đại, thôn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 trên đia bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, tác động trên phạm vi toàn tỉnh, liên quan nhiều sở, ngành và địa phương; phải bảo đảm phù hợp quy định của Trung ương và khả năng cân đối ngân sách địa phương
	Quyết định UBND
	1
	

Trước 30/7/2026
	

	2.11
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Tờ trình, dự thảo Quyết định
	1
	Tháng 9/2026
	

	2.12
	Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Tỉnh ủy
	Khó, phạm vi toàn tỉnh
	Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết
	1
	Tháng 8/2026
	Nhiệm vụ trọng tâm

	2.13
	Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030
	Tỉnh ủy
	khó, phạm vi rất rộng
	Nghị quyết
	1
	Tháng 8/2026
	Nhiệm vụ trọng tâm

	2.14
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số
điều chỉnh giá đất năm 2026 theo Công văn số 10709/UBND-NNMT ngày 06/7/2026 của UBND tỉnh.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi toàn tỉnh
	Quyết định của UBND tỉnh
	1
	Tháng 8/2026
	

	2.15
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Văn bản số 11297/UBND-NNMT ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định của UBND tỉnh
	1
	Tháng 8/2026
	

	2.16
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Định mức định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất; định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4280/UBND-NNMT ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Quyết định của UBND tỉnh
	01
	Tháng 9/2026
	

	2.17
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
	01
	Tháng 9/2026
	

	2.18
	Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Tờ trình, dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh
	01
	Tháng 8/2026
	

	3
	Trục (3): THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

	3.1
	Chỉ đạo lập chủ trương đầu tư Dự án chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Môi
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rất rộng
	Chủ trương đầu tư
	1
	Trong năm 2026
	Nhiệm vụ xuyên suốt đến hết năm 2026

	3.2
	Chỉ đạo soạn thảo Kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
	Lãnh đạo Sở
	Mới, khó, phạm vi toàn tỉnh
	Kế hoạch
	1
	Tháng 8/2026
	

	4
	Trục (4): XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

	4.1
	Chỉ đạo cấp ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn quý III của cơ quan, đơn vị
	Đảng ủy Sở
	nhiệm vụ thường xuyên
	Báo cáo
	
	Tháng 9/2026
	

	4.2
	Chỉ đạo Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Sở
	Đảng ủy UBND tỉnh
	
	Báo cáo
	01
	Tháng 9/2026
	

	3
	Lãnh đạo xây dựng các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy và chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyên đề của cấp trên năm 2026, cụ thể: Trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030
	Tỉnh ủy
	Khó, phạm vi toàn tỉnh
	Tờ trình, dự thảo Nghị quyết
	02
	31/8/2026
	

	4.4
	Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm 2026 của Đảng ủy
	Đảng ủy Sở
	Giám sát chuyên đề
	Báo cáo
	02 tổ chức, 02 đảng viên
	Tháng 9/2026
	Đảng ủy thành lập 02 Đoàn giám sát do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy (Chủ nhiệm UBKT ĐU) làm trưởng đoàn

	            XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP 
(Ký, ghi rõ họ tên)



                                                                                  Phan Nguyễn Hoàng Tân



